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Lục căn:
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Lục trần:
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Lục thức:

Thiệt

Thức
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Bố thí độ xan tham.







Trì giới độ phá giới.








Nhẫn nhục độ sân nhuế.





Lục độ:

Tinh tấn độ giải đãi.








Thiền định độ tán loạn.








Bát nhã độ ngu si.

LỜI PHỤ:


CĂN: 




THỨC:



TRÂN:


Mắt ………………………………     Thấy ………………………………    Sắc


Tai  ……………………………….     Nghe  ………………………….....     Tiếng


Mũi     ……………………………     Ngửi ………………………………    Mùi


Lưỡi  ……………………………      Nếm  …………………………........     Vị


Thân …………………………….     Cảm xúc ………………………    Trơn, nhám


Ý  ……………………………….    Biết (phân biệt)  ………………. ….      Sự vật.
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